
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 12 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN 5-6 TUỔI - LỚP A5  
Tên giáo viên: Đinh Thị Vũ Thuý Ninh - Nguyễn Thị Hà  

Thời gian/hoạt 
động 

Tuần 1 
Từ 02/12 đến 06/12 

Nguyễn Hà  

Tuần 2 
Từ 09/12 đến 13/12 

Thuý Ninh  

Tuần 3 
Từ 16/12 đến 20/12 

Nguyễn Hà  

Tuần 4 
Từ 23/12 đến 27/12 

Thuý Ninh  

Mục tiêu 
thực hiện 

Đón trẻ, thể dục 
sáng 

* Đón trẻ: 
- Cô đón trẻ ở cửa lớp, âu yếm, ân cần, nhẹ nhàng với trẻ. 
- Nhẹ nhàng trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ và các biện pháp 
phòng tránh dịch bệnh TCM, bỏng dạ, đau mắt đỏ... Nhắc phụ huynh ký sổ đón trả trẻ. 
- Cô nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ khi vào lớp, thực hiện văn hóa chào hỏi tại cửa lớp 
* Chào cờ sáng thứ hai hàng tuần 
* Thể dục sáng: 
- Thực hiện nghi lễ chào cờ sáng thứ hai hàng tuần. 
- Khởi động: Trẻ đi theo vòng tròn kết hợp các kiểu đi (theo nhạc). 
- Trọng động: Tập các động tác theo nhạc theo chủ đề 
- Hô hấp: Thổi nơ 
- Tay: Đưa tay ra trước, lên cao 
- Bụng: Nghiêng người sang 2 bên 
- Chân: Khuỵu gối 
- Bật: Bật chân trước chân sau 
* Dân vũ: Rửa tay 
- Hồi tĩnh: Hít vào thở ra nhẹ nhàng.  

 

Trò chuyện 

- Trò truyện với trẻ về một số nghề mà trẻ biết: nghề nông, nghề thợ may, nghề bác sĩ, 
bộ đội, bán hàng,nghề làm nghệ thuật... 
- Trò chuyện thể hiện tình cảm, mong muốn được làm việc ở một số nghề mà trẻ yêu 
thích, mô tả một số đặc điểm đặc trưng nổi bật của một số nghề gần gũi. 
- Trò chuyện về ngày Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12 
- Trò chuyện về nghề mà bé thích làm và được hóa trang vào nghề đó (MT50)  

MT50, 
MT48 



- Cô cho trẻ xem tranh ảnh về nghề dịch vụ: Bán hàng, bác sỹ, sửa chữa xe, đua thư, 
cắt tóc, gội đầu...Trò chuyện về công việc, nơi làm việc, đồ dùng, dụng cụ, sản phẩm, 
thái độ phục vụ ...của nghề dịch vụ . 
- Cô cho trẻ nói ước mơ của mình sau này lớn lên sẽ làm công việc gì? 
- Trẻ nói được đặc điểm và sự khác nahu của một số nghề. 
- Trẻ biết yêu quý cô bác công nhân, biết quý trọng sản phẩm của người lao động. 
- Trẻ nói tên ,công việc của cô giáo của các bác công nhân khi được hỏi. (MT48)  

Hoạt động học 

T2 

Âm nhạc 

Dạy hát: Em là công 
an tí hon 
Nghe: Em muốn làm  
 

Vận động 

Đi trên ghế thể dục 
đồi đội túi cát 
TC: Bịt mắt đánh 
trống  
 

Vận động 

Ném đích thẳng đứng 
TC: Rồng rắn lên 
mây (MT4)  
 

Âm nhạc 

Hát : Ba em làm 
công nhân lái xe 
Nghe hát: Bác đưa 
thư vui tính  

Âm nhạc 

Biểu diễn văn nghệ 
chào mừng ngày 
QĐND Việt Nam 
22/12 (MT97)  

Vận động 

-Bật tách khép chân 
qua 7 ô 
-TC : chuyền bóng  
 

Vận động 

Trườn sấp trèo qua 
ghế dài 1,5x30 cm  
 
 
 

Âm nhạc 
VTTTTPH: Cháu 
yêu cô chú công 
nhân 
TC: Vận động theo 
tiết tấu  

MT100, 
MT61, 
MT4, 
MT41, 
MT107, 
MT97, 
MT34 

T3 

Làm quen với toán 

Đo độ dài các vật 
bằng một đơn vị đo 
so sánh và điền kết 
quả đo.  

Làm quen với toán 

Ôn nhận biết 4 khối 
(MT41)  
 

Làm quen với toán 

Xác định vị trí của 
đồ vật so với vật 
chuẩn  
 

Làm quen với toán 

Đếm nhận biết nhóm 
số lượng trong phạm 
vi 8, nhận biết chữ số 
8 (MT34)  

T4 

Làm quen chữ viết 

Làm quen chữ i,t,c  
 

Làm quen chữ viết 

Trò chơi chữ cái i,t,c  
 

Làm quen chữ viết 

Tập tô chữ cái i,t,c  
 

Làm quen chữ viết 

Làm quen chữ: b,d.đ  
 



T5 

Khám phá 

Nghề mà bé biết  
 

Khám phá 

Trò chuyện về một 
số nghề dịch vụ  
 

Khám phá 

Trò chuyện về chú 
bộ đội  
 

Khám phá 

Ngày hội hóa trang 
nghề bé thích 
( Giáo dục nếp sống 
văn minh bài 9)  

T6 

Hoạt động tạo hình 

Vẽ nghề mà bé thích 
(MT100)  
 

Văn học 

Thơ: Ước mơ của tí  
 

Văn học 

- Kể chuyện sáng tạo 
“ Ba chú heo con” 
(MT61)  

Hoạt động tạo hình 

Tạo mẫu tóc  
 

Hoạt động tạo hình 

Vẽ chú bộ đội bộ 
(MT107)  
 

Văn học 

Thơ: Chú bộ đội 
hành quân trong mưa 

Văn học 

Thơ: Đêm noel  
 
 
 
Hoạt động tạo hình 
 
Đan nong mốt  
 

Hoạt động ngoài 
trời 

Tuần 1 
* HĐCMĐ 
- QS thời tiết 
- QS công việc của bác lao công 
- QS công việc Bác bảo vệ. 
- QS cây trong góc thiên nhiên 
- QS Cây bưởi 
* TCVĐ: 
- Lộn cầu vồng 
- Ai nhanh ai khéo 
- Bánh xe quay 
- Bạn biến mất 
- Chó sói xấu tính. 
- Giao lưu với A4 

MT87 



* Chơi tự chọn: 
+ Chơi với đồ chơi trẻ có. 
+ Vẽ phấn trên sân 
+ Chơi với cát và nước 
+ Làm đồ chơi với vật liệu từ lá cây. 
+ Chơi với đồ chơi trong sân trường và đồ chơi cô chuẩn bị  
 
Tuần 2 
* HĐCMĐ 
- Quan sát đồ dùng, dụng cụ của nghề cắt tóc: Máy sấy, lược, kéo,.... 
- QS đồ dùng, đồ chơi trong sân trường 
- QS thời tiết 
- QS bác làm vườn 
- QS cây bưởi 
* TCVĐ: 
- Bắt bướm 
- Thỏ xám rửa mặt 
- Bắt cua bỏ giỏ 
- Trồng nụ, hoa 
- Mèo đuổi chuột 
- Giao lưu với A3 
* Chơi tự chọn. 
- Chơi với đồ chơi trẻ mang theo 
- Chơi đồ chơi ngoài trời 
- Chơi với phấn, lá cây  
 
Tuần 3 
* HĐCMĐ 
- Quansats đồ dùng dụng cụ chú bộ đội 
- Quan sát sản phẩm của nhà nông: rau bắp cải, Su hào, cà chua, rau cải... 



- QS: Cây hồng xiêm 
- QS bác làm vườn 
- QS cây hoa giấy 
- QS thời tiết 
*TCVĐ: 
- Bật liên tục qua 5 vòng, gắn sản phẩm của nhà nông 
- Tay cầm tay 
- Cướp cờ 
- Người vận chuyển 
- Tung bóng lên cao và bắt bóng 
- TCVĐ: Ai nhanh? Ai khéo? 
- Giao lưu với A2 
* Chơi tự chọn: 
- Chơi với đồ chơi cô chuẩn bị 
- Chơi với giấy, sỏi, lá cây, cát... 
- Tạo hình xếp con vật từ lá cây 
- Sự dịch chuyển của nước  
 
Tuần 4 
* HĐCMĐ 
- QS sân khấu đón noel 
- QS trang phục và dụng cụ của Bác sĩ 
- QS bác cấp dưỡng 
- QS cây cảnh trong khu sáng tạo 
- QS đồ dùng của nghề trang điểm 
* TCVĐ: 
- Ném trúng đích thẳng đứng- chạy 12m 
- Lộn cầu vồng 
- Chi chi chành chành 
- Tìm đúng nhà 



- Hãy giữ thăng bằng 
- Giao lưu với A1 
* Chơi tự chọn. 
- Dạo quanh sân trường 
- Chơi với đồ chơi cô chuẩn bị 
- Chơi với bóng 
- Chơi với đồ chơi trong sân trường (MT87)  

Hoạt động chơi 
góc 

* Góc trọng tâm: 
Tuần 1: Góc tạo hình: Làm ablum ảnh về ngày QĐND VN 22/12 
Tuần 2: Góc âm nhạc: Nghe nhạc, hát, vận động nhịp nhàng các bài hát về chú bộ đội, 
văn nghệ chào mừng năm mới 2025 
Tuần 3:Góc tạo hình: Trang trí báo tường 22/12 
Tuần 4: Góc xây dựng: xây ngôi nhà của bé. 
* Góc phân vai: 
- Góc bán hàng: Bán quần, áo, mũ giày dép, túi. Bán hoa, quả, trái cây, rau xanh, bán 
bưu thiếp.. 
+ Chuẩn bị : Các loại quần áo, đồ dùng, hoa, quả, rau xanh... 
- Góc xây dựng: Xây Ngôi nhà của bé, xây Siêu thị đồ dùng gia đình, xây trung tâm 
mua sắm, xây dựng khu nghỉ dưỡng cho gia đình 
+ Chuẩn bị: Gạch, hàng rào, các ngôi nhà, đồ chơi lắp ghép, cây, hoa, đèn… 
- Góc gia đình-nấu ăn: Pha nước cam, bữa cơm gia đình nhân ngày Tết Dương licj 
1/1/2025 
+ Chuẩn bị: Các loại rau, củ, quả cam, đồ chơi góc nấu ăn, dao, thìa, thớt, cốc, bát, 
đường, đồ vắt cam… 
+ Cho trẻ chế biến các món ăn theo công thức tại các góc chơi. 
+ Trải nghiệm làm các nước ép, nước hoa quả, các món ăn...  
* Góc thiên nhiên: 
- Tưới nước cho cây, bắt sâu, nhỏ cỏ, nhặt lá vàng, xới đất cho câ (MT90)  
- Góc văn học: 
+ “Đọc” truyện qua tranh, ghép tranh, sắp xếp tranh theo ý tưởng. 

MT90, 
MT70 



+ Xem truyện tranh, kể chuyện theo tranh về các nghề trong xã hội. Làm sách về đồ 
dùng, dụng cụ, sản phẩm của các nghề trong xã hội 
+ Chuẩn bị: sách báo, tranh ghép, rối... 
- Góc chữ cái: In đồ các chữ cái, gạch các chữ cái đã học trong từ, tìm và ghép chữ cái 
còn thiếu. Viết tên của bản thân theo cách riêng của mình. Cắt dán tô màu các chữ u- ư; 
i- t- c; b- d- đ. 
+ Chuẩn bị: Các chữ cái in rỗng, khay cát, các loại dây ( kẽm xù, dây đay), hột hạt…, 
tranh ảnh báo, kéo… (MT70)  
* Góc học tập: 
- Góc toán: Chơi với các hình khối trụ, khối cầu, khối chữ nhật, khối vuông 
- Góc khám phá: Phân nhóm các đồ dùng của các nghề 
+ Chuẩn bị: lô tô các đồ dùng của các nghề  
* Góc nghệ thuật: 
- Góc tạo hình:Làm các dụng cụ của 1 số nghề.vVẽ, xé dán, cắt đồ dùng của 1 số nghề, 
gấp mũ tặng chú bộ đội,...Nặn, vẽ , xé dán về các nghề trong xã hội, về dụng cụ lao 
động và sản phẩm của các nghề trong xã hội: Bộ đội, nông dân, bác sĩ, thợ may, bán 
hàng.... 
+ Chuẩn bị: Giấy A4, bìa màu, sáp màu, màu nước, hồ dán, kéo, các NVL mở, đất sét 
tự khô, hoa, lá, xốp bọt biển... 
- Góc âm nhạc: Hát các bài hát về chủ đề, văn nghệ chào mừng ngày NG QĐNDVN 
22/12- Tết 2025 
+ Chuẩn bị: Nhạc trong chủ đề, nhạc cụ, hoa/nơ đeo tay... 
* Góc thực hành cuộc sống: vắt cam, nạo rau củ quả... 
+ Chuẩn bị: Bộ đồ chơi kỹ năng  

Hoạt động ăn, 
ngủ, vệ sinh 

- Nói được tên một số món ăn hàng ngày và dạng chế biến đơn giản: rau có thể luộc, 
nấu canh thịt có thể luộc, rán, khô, gạo nấu cơm, cháo.... 
- Biết ích lợi của việc ăn uống đầy đủ và hợp lí đối với sức khỏe của con người: cần ăn 
uông đầy đủ để có sức khỏe tốt và có sức khỏe tốt để làm việc. 
- Biết làm tốt một số công việc tự phục vụ trong sinh hoạt hàng ngày. 
- Nhận biết và tránh một số nơi lao động, một số dụng cụ lao động có thể gây nguy 

 



hiểm. 
- Khi trẻ ăn cơm rèn trẻ che miệng khi ho, hắt hơi, ngáp. 
- Trẻ biết lợi ích của việc ăn ngủ, tập thể dục hợp lí đối với sức khỏe  

Hoạt động chiều 

* Tuần 1 
Vận động sau ngủ dậy: Nhảy dân vũ rửa tay. 
-Thơ ước mơ của tí 
- Tạo hình: Vẽ nghề bé thích 
- KNS: Dạy trẻ cách chuyển hạt. 
- Làm vở bài tập toán: trang 19 (MT86)  
+ Lao động, vs cuối tuần. Nêu gương bé ngoan. 
+ Chơi tự do.  
 
* Tuần 2 
Vận động sau ngủ dậy: Nhảy dân vũ rửa tay. 
- VTTPH: Cháu yêu cô chú công nhân 
Nghe hát: Bác đưa thư vui tính 
- GD NSVM bài 20: Kỹ năng khi đi thang máy 
- Làm vở bài tập toán trang 23 
- Ném đích thẳng đứng 
TC: Rồng rắn lên mây 
+ Lao động, vs cuối tuần. Nêu gương bé ngoan. 
+ Chơi tự do.  
 
* TUẦN 3 
Vận động sau ngủ dậy: Nhảy dân vũ Bống bống bang bang 
- VĐCB: Bật sâu 40cm 
- Trò chuyện với trẻ về một số hành vi và thói quen tốt trong vệ sinh, ăn uống 
- GD NSVM bài 24(MT 15) 
- Làm vở bài tập toán 
- Hát: Cháu thương chú bộ đội 

MT86, 
MT15, 
MT78 



+ Lao động vs cuối tuần. Nêu gương cuối tuần. 
+ Chơi tự do. (MT15)  
* Hoạt động chiều: 
- Soi gương bắt chước các khuôn mặt cảm xúc khác nhau: vui, buồn, ngạc nhiên, tức 
giận 
- Nhận biết một số trạng thái cảm xúc (vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên) qua nét 
mặt, cử chỉ, giọng nói, tranh ảnh. (MT78)  

Chủ đề - Sự kiện  Những nghề bé biết  Các nghề dịch vụ  Chú bộ đội  
Ngày hội hóa trang 
nghề bé thích  

 

Đánh giá KQ 
thực hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

 

 
ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

 

Ban giám hiệu Khối trưởng Giáo viên 
 


